
PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU CỘNG HÒ� XÃ HỘI CHỦ NGHĨ� VIỆT N�M
TRƯỜNG MN DIỄN TRUNG Độc lập – Tự d� – Hạnh phúc

Số 106 /KH-TMN Diễn Trung, ngày 25 tháng 09 năm 2024

KẾ HOẠCH
CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP NĂM HỌC 2024-2025

I. Các căn cứ xây dựng kế h�ạch :
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 22/4/2024 củ� Hội đồng nhân

dân tỉnh Nghệ An qui định mức thu học phí tr*ng các cơ sở giá* dục công lập, mức hỗ
trợ tiền đóng học phí ch* học sinh tiểu học t! thục thuộc đối t!ợng đ!ợc h!ởng chính
sách miễn giảm học phí th�* qui định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023-
2024’

Căn cứ Thông t! số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 củ� Bộ
giá* dục và đà* tạ* b�n hành quy chế thực hiện công kh�i đối với cơ sở giá* dục và
đà* tạ* thuộc hệ thống giá* dục quốc dân

Căn cứ Thông t! số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 củ� Bộ Tài chính
h!ớng dẫn thực hiện công kh�i ngân sách đối với đơn vị dự t*án ngân sách, các tổ chức
đ!ợc ngân sách nhà n!ớc hỗ trợ;

Căn cứ Thông t! 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 về việc sử� đổi bổ
sung một số điều Thông t! số 61/2017-BTC ngày 15/ 6/2017 củ� Bộ tài chính h!ớng
dẫn về công kh�i ngân sách đối với đơn vị dự t*án ngân sách, tổ chức đ!ợc ngân sách
hỗ trợ;

- Căn cứ Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 củ� UBND tỉnh
Nghê ̣An về quy định mức thu tối đ� ch* các kh*ản thu phục vụ, hỗ trợ h*ạt động giá*
dục củ� nhà tr!ờng đối với các cơ sở giá* dục công lập

- Căn cứ Thông t! số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 củ� Bộ GD&ĐT, Đề
án nâng c�* chất l!ợng dạy và học ng*ại ngữ củ� tỉnh;

- Căn cứ Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 củ� UBND tỉnh Nghệ
An về việc Phê duyệt Đề án “Nâng c�* chất l!ợng dạy và học ng*ại ngữ tr*ng các cơ
sở giá* dục trên đị� bàn tỉnh Nghệ An gi�i đ*ạn 2020-2025, định h!ớng đến năm
2030”;

- Căn cứ Thông t! số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 củ� Bộ Giá* dục và
Đà* tạ* H!ớng quy định về tài trợ ch* các cơ sở giá* dục thuộc hệ thống giá* dục
quốc dân;

- Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 củ� Chính phủ sử� đổi,
bổ sung một số điều củ� Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 củ�
Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giá* dục thuộc hệ
thống giá* dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá
dịch vụ tr*ng lĩnh vực giá* dục, đà* tạ*



- Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 củ� Chính phủ quy định chuẩn
nghè* đ� chiều gi�i đ*ạn 2021-2025;

- Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/09/2020 về quy định chính sách phát triển
giá* dục mầm n*n;

- Căn cứ công văn số 1966/SGD&ĐT-KHTC ngày 05/09/2024 củ� Sở Giá* dục
và Đà* tạ* Nghệ An về việc h!ớng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2024 - 2025
tại các cơ sở giá* dục công lập trên đị� bàn tỉnh Nghệ An;

Căn cứ và# các văn bản h2ớng dẫn củ- cấp trên tr2ờng mầm n#n Diễn TrBng bá#
cá# tình hình thực hiện thB chi các ngBồn thB thỏ- thBận năm học 2023-2024 và xây
dựng kế h#ạch thB chi các ngBồn thB thỏ- thBận năm học 2024 - 2025 nh2 s-B:

II. Mục đích:
Sử dụng ngBồn kinh phí hiệB qBả đảm bả# các ngByên tắc tài chính thH# qBy

định.
Nâng c-# chất l2ợng, hiệB qBả các h#ạt động; nâng c-#p chất l2ợng giá# dục.
HBy động cộng đồng xã hội và ch- mẹ học sinh th-m gi- và# qBá trình giá# dục

đồng thời đóng góp tiền cùng nhà tr2ờng thực hiện công việc nấB ăn, chăm sóc trẻ bán
trú .

Xây dựng tập thể đ#àn kết.
III. Nhiệm vụ trọng tâm
Đảm bả# chế độ chính sách đối với ng2ời l-# động đặc biết đối v<i sgi-#s viên

hợp đồng.
Thực hiện đúng lBật kế t#án thống kê tr#ng qBá trình chi tiêB, tổ chức bả# qBản,

l2B trữ hồ s<, tài liệB kế t#án thH# đúng qBy định củ- nhà n2ớc.
Thực hiện việc XDCSVC, công tác chByên môn để giúp nhà tr2ờng h#àn thành

nhiệm vụ năm học.
HBy động tài trợ giá# dục bổ sBng ngBồn vốn đầB t2 tr-ng thiết bị, cái tạ# nâng

cấp công trình phụ trợ tr#ng nhà tr2ờng.
QBản lý tài sản nhà tr2ờng.
Bả# đảm các điềB kiện nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc nBôi d2ỡng trẻ năm

học 2024-2025.
Thực hành tiết kiệm
IV. Nhiệm vụ củ thể
1. Đảm bả� chế độ chính sách đối với ng�ời l�� động đặc biệt đối với giá�

viên hợp đồng.
-Đối với CBCCVC đ2ợc thực hiện thH# qBy định hiện hành củ- Nhà n2ớc, đảm

bả# chi đúng, chi đủ, không để chậm h#ặc thiếB l2<ng củ- CBCCVC vì bất cứ lý d# gì
khi đ2ợc c< qB-n có thẩm qByền gi-# dự t#án kinh phí ch# đ<n vị. Ph2<ng thức chi trả:



ChByển trả 01 lần/tháng và# tài kh#ản cá nhân củ- ng2ời l-# động (tiền l2<ng, tiền
công) mở tại ngân hàng BIDV Phủ Diễn

- Ký hợp đồng l-# động nhân viên hợp đồng chi trả l2<ng thH# th#ả thBận
- Đảm bả# chế độ chính sách đối với ng2ời l-# động

2. Thực hiện đúng l$ật kế t�án thống kê tr�ng q$á trình chi tiê$, tổ chức
bả� q$ản, l�$ trữ hồ s], tài liệ$ kế t�án thD� đúng q$y định củ� nhà n�ớc
- Phát hBy 2B điểm, khắc phục nh2ợc điểm năm tr2ớc
- Xây dựng triển kh-i nghiêm túc kế h#ạch ngân sách đ2ợc gi-#. Giải qByết
kịp thời những v2ớng mắc tr#ng việc chi tiêB ngân sách nhà tr#ng qBá trình
th-y đổi c< chế qBản lý tài chính.

- Lập kế h#ạch thB chi thH# h2ớng dẫn củ- cấp trên
- Bá# cá# phòng giá# dục và phòng tài chính kế h#ạch thB chi
- 100% thB - chi qB- tài kh#ản và đ2ợc sự kiểm s#át củ- KBNN
- Triển kh-i kịp thời chính sách củ- nhà n2ớc
- QByết t#án công kh-i kịp thời thH# tháng, thH# qBy đúng qBy định
- Tài liệB kế t#án đ2ợc l2B trự thH# qBiy định củ- nhà n2ớc

3. Thực hiện việc XDCSVC, công tác ch$yên môn để giúp nhà tr�ờng h�àn
thành nhiệm vụ năm học
- Rà s#át kiểm kê lại CSVC, thiết bị tr#ng nhà tr2ờng một năm 2 lần
- Xây dựng kế h#ạch phân bổ ch# chByên môn
- Th-m m2B với lãnh đạ# những nội dBng c< bản tr#ng việc thực hiện thực
hành tiết kiệm chống lãng phí tr#ng việc mB- sắm, sử dụng tr-ng thiết bị

4. H$y động tài trợ giá� dục bổ s$ng ng$ồn vốn đầ$ t� tr�ng thiết bị, cái tạ�
nâng cấp công trình phụ trợ tr�ng nhà tr�ờng
- Việc tài trợ phải đảm bả# ngByên tắc tự ngByện, công kh-i, minh bạch,
không ép bBộc, không qBy định mức tài trợ bình qBân, không qBy định mức tài
trợ tối thiểB, không vận động đối với gi- đình hộ nghè#, hộ gi- đình chính
sách; không lợi dụng việc tài trợ ch# giá# dục để ép bBộc đóng góp và không
c#i hBy động tài trợ là điềB kiện ch# việc cBng cấp dịch vụ giá# dục, đà# tạ#.
- Việc vận động, tiếp nhận, qBản lý và sử dụng các kh#ản tài trợ phải đ2ợc
công bố, niêm yết công kh-i tại c< sở giá# dục và tBân thủ đúng qBy định củ-
pháp lBật hiện hành.
- Việc qBản lý, sử dụng các kh#ản tài trợ phải thH# ngByên tắc tiết kiệm, hiệB
qBả, đúng mục đích và không để thất th#át, lãng phí.
- KhByến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầB t2 xây dựng, mB-
sắm tr-ng thiết bị và lắp đặt h#àn chỉnh để bàn gi-# ch# nhà tr2ờng thH# sự
thỏ- thBận và h2ớng dẫn củ- nhà tr2ờng.



5. Q$ản lý tài sản nhà tr�ờng.
- Rà s#át tài sản tr#ng nhà tr2ờng, phân l#ại và lập thH# sổ sách thH# dõi
- Phân bổ cán bộ phụ trách bá# cá# th-nh lý tài sản h2 hỏng không sử dụng
đ2ợc

- Tiến hành t2 sữ- c< sở vật chất tr#ng nhà tr2ờng
6. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
- Nâng c-# nhận thức tr#ng việc thục hành tiết kiệm khi sử dụng kinh phí
ch# CBGV và nhân viên tr#ng tr2ờng.

- Lập dự t#án sát với thực tế
- Kịp thời điềB chỉnh bổ sBng kinh phí đảm bả# ch# các h#ạt động diễn r-
sBôn sẽ đúng kế h#ạch.

7. Thực hiện công tác kiểm tr� tài chính nội bộ và công kh�i tài chính
- Xây dựng kế h#ạch tự kiểm tr-, tổ chức việc tự kiểm tr- tr#ng nhà tr2ờng
thH# qBy định.

- Thực hiện 3 công kh-i nhà tr2ờng xây dựng hàng năm
- Bá# cá# công tác tài chính thH# tháng, qBý

8. Xây dựng q$y chế chi tiê$ nội bộ
- Dự và# các văn bản chỉ đạ#, kế h#ạch tài chính và tình hình thực tế củ-
tr2ờng xây dựng qBy chế chi tiêB nội bộ.

- Xây dựng thực hiện đúng qBy trình và qBy định thH# ngByên tắc công kh-i,
minh bạch.

- Thực hiện công tác bá# cá# tài chính và bá# cá# qByết t#án, thực hiện công
tác kiểm tr- tài chính nội bộ và công kh-i tài chính

- QBản lý tài sản, s< sở vật chất, tr-ng thiết bị, công nghệ thông tin củ- nhà
tr2ờng

V. KẾ HOẠCH THU
1. Phần Th$ thD� q$y định :

Học phí
Số học
sinh

Số tiền th$ 1
trẻ Số tháng Tổng tiền th$

Nhà trẻ 100.000đ/ 1tháng 25 100.000 9 22.500.000
MẫB giá#
100.000đ/1tháng 609 100.000 9 548.100.000

Tổng cộng 634 100.000 9 570.600.000
Ngân sách cấp 357.000.000

2. Các kh�ản th$ dịch vụ, hỗ trợ h�ạt động giá� dục củ� nhà tr�ờng năm học
2024-2025.



Tên các q$ỹ
Số học
sinh

Số tiền th$ 1
trẻ/ ngày Số tháng

Tổng tiền
th$

Tiền ăn củ- trẻ: 630 19.000 9 19.000

Tiền thBê nhân viên nấB ăn 620 87.000 9 434.250.000
MB- sắm vật dụng dùng
chBng và đồ dùng cá nhân
ch# học sinh bán trú bị h2
hỏng. 620

22.000
9 121.065.000

MB- sắm vật dụng dùng
chBng tr-ng bị lần đầB 620

137.500
1 82.500.000

MB- bổ sBng đồ dùng bán
trú 620 65.000 1 28.693.500
ThB để thực hiện dạy
�r#bic 83 16.000 9 737 100
ThB để thực hiện dạy
ng#ại ngữ tăng c2ờng (đối
với Gv là ng2ời Việt N-m 94 21.060 9 840.000

Xã hội h#á giá# dục

Từ phụ hBynh và cán bộ, giá# viên, nhân
viên và các ngBồn hỗ trợ khác. (Vận
động trên tinh thần tự nguyện, không
vận động trẻ có gđ thuộc hộ nghè* cận
nghè*, và gi� đình thuộc diện chính

sách).
VI. KẾ HOẠCH CHI
1. Phần chi thD� q$y định :
Kế h�ạch chi từ ng$ồn
HP

TT Nội d$ng ĐVT Số l�ợng Đ]n giá Thành tiền

1 Chi 40% bù trả l2<ng ch#
CBGV,NV Tháng 9 25.360.000 228.240.000

2
Chi sử- chữ- bả# d2ỡng
máy tính, máy in và
đ2ờng dây mạng, cáp
qB-ng

năm 1 32.000.000 32.000.000

1 Tủ đựng chăn gồi Cái 2 3.800.000 7.600.000
2 Gí- góc Cái 2 2.800.000 5.600.000
5 Gí- dép Cái 2 1.850.000 3.700.000
6 MB- đồ dùng thH# TT01 Năm 1 73.187.000 73.187.000
Sử- chữ- điện sinh h#ạt Năm 1 35.000.000 35.000.000



8
Sử- chữ- th-y thế vòi
n2ớc nhà vệ sinh tại các
lớp học

năm 1 38.675.000 38.675.000

6 Chi tiền l2<ng bả# vệ Tháng 12 3.500.000 42.000.000

7 Chi tr-ng trí ngày lễ hội
tr#ng năm học

Lần 5 4.000.000 20.000.000

8 Chi tr-ng trí các cBộc thi Lần 3 6.000.000 18.000.000
9 Chi th2ởng các cBộc thi Lần 3 4.500.000 13.500.000
10 Gi- hạn phần mềm chữ ký

KB HT năm 1 1.573.000 1.573.000

11 Chi tiền khHn th2ởng học
sinh năm 634 25.000 15.850.000

12 Chi kh#án văn phòng
phẩm năm 49 150.000 7.350.000

13 MB- s<n, vật liệB tr-ng trí năm 1 25.000.000 25.000.000
14 MB- sách chByên môn năm 35 95.000 3.325.000

Tổng cộng 570.600.000
Kế h�ạch chi từ ng$ồn ngân sách

TT Nội d$ng ĐVT Số l�ợng Đ]n giá Thành tiền

1 Làm mới nhà xH ch# giá#
viên, nhân viên Dãy nhà 1 150.000.000 150.000.000

2 S<n dãy phòng hiệB bộ Dãy nhà 1 36.800.000 36.800.000
3 MB- máy tính phòng KT:
1 Cái 1 15.000.000 15.000.000

4 MB- máy sc-n phòng KT:
1 Cái 1 4.800.000 4.800.000

5
Sử- chữ- tivi, máy tính,
hệ thống c-m-r- các lớp
học

Cái 28 1.500.000 42.000.000

6 Gi- hạn phần mềm mis- Năm 1 4 000 000 4.000.000

7 Gi- hạn phần mềm bả#
hiểm Năm 1 2 840 000 2.840.000

8 Gi- hạn phần mềm thBế Năm 1 2 840 000 2.840.000

9 Gi- hạn phần mềm chữ ký
KB KT Năm 1 1.573.000 1.573.000

10 Gi- hạn phần mềm Văn
bản Năm 1 2 640 000 2.640.000

11 Gi- hạn dBy trì tr-ng
wHs-i Năm 1 1 000 000 1.000.000

12 Chi kh#án công tác phí Tháng 12 1 000 000 12.000.000



13 Chi tiền điện sinh h#ạt Tháng 12 3 500 000 42.000.000

14 Chi mB- vpp phục vụ
chBng Tháng 12 2 000 000 24.000.000

15 Chi khác năm 1 15 507 000 15.507.000
Tổng cộng 357.000.000
2. Các kh�ản chi dịch vụ, hỗ trợ h�ạt động giá� dục củ� nhà tr�ờng năm

học 2024-2025
D�nh mục ĐVT SL Đ]n giá Thành tiền
Tiền ăn củ- trẻ: Ngày 1 19.000 19.0000
Chi mB- l2<ng thực, thực phẩm, gi- vị để nấB bữ- chính, bữ- phụ thH# qBy

định và các chi phí liên qB-n. (tiền ăn thB thH# tháng ).
CHI TRẢ TIỀN THUÊ KHOÁN NGƯỜI NẤU ĂN VÀ CHI PHÍ TỔ

CHỨC BÁN TRÚ
Nội d$ng ĐVT Số l�ợng Đ]n giá Thành tiền

Trả tiền th$ê kh�án ng�ời nấ$
ăn

Tháng 620 89.032 496.800.000

Mức thỏ- thBận trả l2<ng ng2ời
nấB ăn

9 12 4.600.000 496.800.000

Chi phí vật t�: ( �+b+c ) 620 14.970 83.535.000
Đồ dùng vệ sinh phục vụ bán
trú củ� trẻ

620 5.970 33.315.000

Xà phòng giặt Gói 147 45.000 6.615.000
SBnl-i l-B sàn Ch-i 160 40.000 6.400.000
Vim bồn cầB Ch-i 110 40.000 4.400.000
Giấy vệ sinh Bịch 150 40.000 6.000.000
DầB rử- chén Bịch 90 110.000 9.900.000
Chi phí khác ( b-# t-y, giẻ rử-
bát, chùi nồi

Năm 1.000.000

Tiền n�ớc tăng thêm d� bán
trú

chá$ 620 3.000 16.740.000

Tiền n�ớc $ống củ� trẻ ( 6.000
đ/trẻ/t)

chá$ 620 6.000 33.480.000

Tổng chi th$ế kh�án ng�ời
nấ$ ăn và chi phí bán trú

chá$ 620 104.003 580.335.000

MU+ SẮM VẬT DỤNG DÙNG CHUNG VÀ ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN CHO
TRẺ BÁN TRÚ
M$� sắm các l�ại dụng cụ
phục vụ trẻ ăn $ống:

620 5.000 27.898.600



Nạ# vỏ Cái 20 33.000 660.000
Rổ nhỏ I nôc Cái 2 44.000 88.000
Rổ đại Cái 2 33.000 66.000
Bình l2B mẫB tp Hộp 6 60.000 360.000
D-# chặt Cái 4 140.000 560.000
D-# thái thịt Cái 6 120.000 720.000
x#ng chi- thức ăn nhỏ Cái 23 95.000 2.185.000
C- múc thức ăn Cái 3 55.000 165.000
Chổi l-B nhà Cái 26 115.600 3.005.600
Thớt Cái 4 313.000 1.252.000
Bàn đẩy n2ớc Cái 24 35.000 840.000
B-# t-y rử- bát Đôi 24 35.000 840.000
Chổi đót Cái 27 50.000 1.350.000
Chổi c2ớc Cái 26 40.000 1.040.000
Thùng Đựng rác Cái 2 150.000 300.000
Thùng Đựng rác Cái 1 363.000 363.000
Thùng rác Cái 3 99.000 297.000
Khăn l-B t-y Cái 44 30.000 1.320.000
ChiếB Cái 13 99.000 1.287.000

XH đẩy c<m Cái 2 5.600.000 11.200.000

2.1. Kế h�ạch ng$ồn vận động, sử dụng tài trợ năm học 2024-2025

S<n t2ờng ng#ài lớp dãy
nhà h-i tầng 6 phòng học
đã xBống cấp.

Phòng 6 79.220.00
0 79.220.000

Ghế trẻ Cái 235 130.000 30.550.000

Nhà bóng 2,4m ( TC040) Bộ 1 37.500.00
0 37.500.000

Đồ ch<i vận động phòng
thể chất:(Hầm chBi vận
động cú mè#; Bộ lByện
Gyms 02; Bộ lByện Gyms
04; Bộ lByện nhảy c-# ch#
bé; Bộ thể chất số 4)

Bộ 1 16.760.00
0 16.760.000

01 ti vi ch# lớp 5 tBổi Cái 1 11.000.00
0 11.000.000



Sạp ngủ ch# trẻ Cái 50 580.000 29.000.000
Tổng 204.030.000

2.2 Ch�]ng trình Làm q$Dn tiếng +nh dành ch� trẻ mẫ$ giá�
Dự kiến chi:
- Chi các h#ạt động tr#ng nhà tr2ờng 25% gồm các nội dBng s-B:
+ Chi công tác qBản lý: 8%
+ Kế t#án thB: 3%
+ Chi hỗ trợ c< sở vật chất, điện n2ớc: 4%
+ Chi GVCN công tác tByển sinh, qBản lý trẻ: 10%
- Chi trả ch# TrBng tâm Tiếng �nh: 75% để chi trả các chi phí s-B:
+ Chi l2<ng ch# giá# viên Việt N-m
2.3. Ch�]ng trình +r�bic ch� trẻ mẫ$ giá�
Dự kiến chi:
- Chi các h#ạt động tr#ng nhà tr2ờng 25% gồm các nội dBng s-B:
+ Chi công tác qBản lý: 8%
+ Kế t#án thB: 3%
+ Chi hỗ trợ c< sở vật chất, điện n2ớc: 4%
+ Chi GVCN công tác tByển sinh, qBản lý trẻ: 10%
- Chi trả ch# TrBng tâm Tiếng �nh: 75% để chi trả các chi phí s-B:
+ Chi l2<ng ch# giá# viên Việt N-m
* Trên đây là kế h#ạch thB triển kh-i công tác thB chi các kh#ản thB củ- Tr2ờng

Mầm n#n Diễn TrBng. YêB cầB đội ngũ CBGVNV nghiên cứB năm vững và nghiêm túc
triển kh-i thực hiện đúng nội dBng kế h#ạch đã xây dựng.

Nơi nhận:
- Đảng ủy, HĐND, UNBD ;
- Phòng GD&ĐT;
- BCHHCMHS;
- B-n TTND
- L2B VP.


